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1 3001365619 Hợp tác xã Chăn nuôi Cường Thịnh Nguyễn Việt Hùng 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
Xóm 6 - Xã Phúc Đồng

2 3001459521 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuân Thông 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
Xóm 7

3 3000378647-001
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần  Đầu Tư An Bình - Nhà Máy Gạch 

Tuynel Hương Bình
03

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
Xóm Bình Minh

4 3001647980 Công Ty TNHH Nhật Hoàng Hương Khê Đinh Văn Diễn 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
Xóm Bình Hà

5 3001657001 Hợp tác xã chăn nuôi Tân Đạt 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
.

6 3001774668 Hợp Tác Xã Thương Mại Dịch Vụ Phúc Đồng 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
.

7 3001925490 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thi Linh Nguyễn Đình Thoan 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
Tại nhà ông Nguyễn Đình Thoan, xóm 8

8 3001943235 Công Ty TNHH Mtv Hùng Lan 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
Tại nhà ông Mai Văn Hùng, xóm 2

9 3002119454 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC ĐỒNG 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
Xóm 5

10 0801073634-003
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT 

TRIỂN NHÂN LỰC AEO
03

NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
Xóm 6

11 3002266434 CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN VĂN THÀNH Đặng Văn Thành 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
Xóm 4

12 3001572541 Doanh Nghiệp TN Thương Mại Tổng Hợp Ngọc Tâm 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 17

13 3001630987 Hợp tác xã Hoàng Nguyên Nguyễn Trí Hà 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 6, Phúc Đồng

14 3001651426 HỢP TÁC XÃ CƯỜNG XUÂN 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7,Hòa Hải

15 3001651948 Hợp tác xã KD tổng hợp HUY HOÀNG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký .

16 3001788646 Hợp Tác Xã Hoàng Hà 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 4

17 3001815674 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Tổng Hợp Thành Đạt Trần Quang Sâm 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (Nhà ông Trần Quang Sâm), xóm Bình Thành

18 3001898039 Công Ty TNHH Hoài Toàn Đặng Duy Toàn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Tại nhà ông Đặng Duy Toàn, xóm 8

19 3002074436 Hợp tác xã Đức Thắng Phan Đình Thi 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký .

20 2901886080-001 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CP DU HỌC THIỆN TRÍ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nhà ông Dương Văn Hoàn, xóm 4

21 2902088165-002
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DU HỌC VÀ XUẤT 

KHẨU LAO ĐỘNG KIM CƯƠNG TẠI HÀ TĨNH
06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Nhà ông Hồ Kim Chính xóm Phú Thành

22 2902142503-001 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAY XNK THÀNH CÔNG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HƯƠNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ KHÔNG HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA CHỈ ĐÃ ĐĂNG KÝ KINH DOANH &

 NGƯỜI NỘP THUẾ NGỪNG HOẠT ĐỘNG NHƯNG CHƯA HOÀN THÀNH THỦ TỤC CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ 

TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HƯƠNG BÌNH
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23 8632548243 Nguyễn Trí Giáp Nguyễn Trí Giáp 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
Xóm 5 Phúc Đồng

24 8376951378 Phan Trọng Thăng Phan Trọng Thăng 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
Xóm 4

25 8107489081 Phan Văn Nam Phan Văn Nam 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
Xóm 6 Phúc Đồng

26 3001698417 Nguyễn Viết Sơn Nguyễn Viết Sơn 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
Phúc Đồng

27 8187466986-001 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THANH  TRẦN THỊ THANH 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
Thôn 5

28 3002199812 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ XUÂN  ĐẶNG THỊ XUÂN 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
Xóm 8

29 8932432987-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ XUÂN 91 NGUYỄN THỊ XUÂN 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
Thôn 6

30 8660010009-001 HỘ KINH DOANH NGÔ XUÂN PHÚC  NGÔ XUÂN PHÚC 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
Thôn 1

31 8615467040 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ GIANG  NGUYỄN THỊ GIANG 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
Xóm 11

32 8469565777-001 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ LAM GIANG  PHAN THỊ LAM GIANG 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
thôn 3

33 8912171215-001 HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ THỊNH 1974  HOÀNG THỊ THỊNH 03
NNT ngừng HĐ nhưng chưa hoàn thành thủ tục 

chấm dứt hiệu lực
Thôn 2

34 8197506525 Trần Tuấn Anh Trần Tuấn Anh 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Hương Bình, Hương Khê

35 3002075486 Mai văn Hùng Mai văn Hùng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 2

36 8791959351-002 Phan Văn Lương Phan Văn Lương 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 7

37 8791959619-002 Đào Văn Nhật Đào Văn Nhật 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 7

38 8791959827-002 Ngô Xuân An Ngô Xuân An 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 8

39 8791960420-002 Hồ Thị Nữ Hồ Thị Nữ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 8

40 8791960614-002 Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Thị Thắm 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 8

41 8791960741-002 Phan Thị Hằng Phan Thị Hằng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 8

42 8791960011-002 Nguyễn Văn Bích Nguyễn Văn Bích 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 8

43 8791960325-002 Phạm Minh Huân Phạm Minh Huân 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 8

44 8791960903-002 Trần Văn Hương Trần Văn Hương 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 8

45 8791961791-002 Phạm Hữu Cường Phạm Hữu Cường 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 10

46 8791963661-002 Nguyễn Thị Mậu Nguyễn Thị Mậu 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 11

47 8791964150-002 Lê Đăng Trí Lê Đăng Trí 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 11

48 8791964312-002 Bạch Thị Tồn Bạch Thị Tồn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 13
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49 8791964961-002 Đào Quang Tiến Đào Quang Tiến 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chợ nổ

50 8791965080-002 Trần Thị Thanh Trần Thị Thanh 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chợ nổ

51 8791965274-002 Nguyễn Thị Hải Nguyễn Thị Hải 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chợ nổ

52 8791965404-002 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chợ nổ

53 8791965524-002 Nguyễn Thị Đường Nguyễn Thị Đường 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chợ nổ

54 8791966126-002 Trần Thị Xuân Trần Thị Xuân 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chợ nổ

55 8791964496-002 Nguyễn Thị Tuyến Nguyễn Thị Tuyến 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chợ nổ

56 8791966782-002 Hồ Sỹ Tường Hồ Sỹ Tường 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chợ nổ

57 8772573627-002 Trần Thị Sửu Trần Thị Sửu 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 9

58 8791967384-002 Bùi Xuân Sơn Bùi Xuân Sơn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7

59 8791967514-002 Võ Thị Dung Võ Thị Dung 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 8

60 8791967627-002 Phạm Thị Lương Phạm Thị Lương 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 10

61 8791967747-002 Phan Thị Mến Phan Thị Mến 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 4

62 8792485312-002 Võ Văn Hải Võ Văn Hải 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 3

63 8792483509-002 Phạm Đức Ninh Phạm Đức Ninh 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 3

64 8792528848-002 Phan Thanh Hải Phan Thanh Hải 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Thành

65 8794016193-001 Vũ Đình Thắng Vũ Đình Thắng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 4

66 3002246621 Phan văn Tăng Phan văn Tăng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 3 Hoà Hải

67 8764924092-001 Trần Văn Hùng Trần Văn Hùng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 6

68 8794023056-001 Dương Đức Kiên Dương Đức Kiên 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bình Thành

69 8516138711-001 LƯU VĂN HƯƠNG LƯU VĂN HƯƠNG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 5

70 8651505855-001 HỘ KINH DOANH NGUYỆT HUỆ  NGUYỆT HUỆ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 7

71 8787239600-001 Trần Thị Giang Trần Thị Giang 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 5, Phúc đồng

72 8472650398-001 Trần Văn Chung Trần Văn Chung 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bình Minh, Hương Bình

73 8778027688-001 Nguyễn Trường Thi Nguyễn Trường Thi 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 11

74 8187108860 Trần Bá Chính Trần Bá Chính 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 9
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75 3002208175 PHAN XUÂN HUY PHAN XUÂN HUY 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Thành, Hương Bình

76 8705013147-001 Đoàn Nhật Kính Đoàn Nhật Kính 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bình Giang

77 8791961791-001 Phạm Hữu Cường Phạm Hữu Cường 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 10

78 3001408968 Võ Văn Hoàng Võ Văn Hoàng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Phúc đồng

79 8567425827-001 Trần Văn Thân Trần Văn Thân 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 8, Hòa hải

80 8727293547-001 Bạch Đình Khang Bạch Đình Khang 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 12

81 3001408975 Lê Khắc Thìn Lê Khắc Thìn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 4

82 8555040082 MAI VĂN THỌ MAI VĂN THỌ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 3 Phúc Đồng

83 8733874638-001 Đặng Duy Chung Đặng Duy Chung 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 6, Phúc Đồng

84 8791967384-001 Bùi Xuân Sơn Bùi Xuân Sơn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7

85 8841131894-001 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ NGUYỆT  LÊ THỊ NGUYỆT 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 8

86 8850059683-001 HỘ KINH DOANH TÔ THỊ THẢO  TÔ THỊ THẢO 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 5

87 8198039954-001 Phan Thị Vân Phan Thị Vân 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 3, Phúc Đồng

88 8003416089-001 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG LÊ AN  CỬA HÀNG LÊ AN 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 4

89 8705013147-002 HỘ KINH DOANH ĐOÀN NHẬT KÍNH  ĐOÀN NHẬT KÍNH 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn Bình Giang

90 8833960094-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG PHONG  NGUYỄN HỒNG PHONG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 6

91 3001593541-001 HỘ KINH DOANH PHAN ĐÌNH THI  PHAN ĐÌNH THI 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 3

92 8438264667-001 HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI KIM THOA  ĐẠI LÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI KIM THOA 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 2

93 8850878869-002 ĐẶNG THỊ THU HẰNG ĐẶNG THỊ THU HẰNG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký .

94 8776136931-001 Nguyễn Thị Thơm Nguyễn Thị Thơm 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 8

95 8791960011-001 Nguyễn Văn Bích Nguyễn Văn Bích 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 8

96 8791960741-001 Phan Thị Hằng Phan Thị Hằng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 8

97 8791963661-001 Nguyễn Thị Mậu Nguyễn Thị Mậu 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 11

98 8791964312-001 Bạch Thị Tồn Bạch Thị Tồn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 13

99 8791964496-001 Nguyễn Thị Tuyến Nguyễn Thị Tuyến 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chợ nổ

100 8791965274-001 Nguyễn Thị Hải Nguyễn Thị Hải 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chợ nổ
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101 8791965404-001 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chợ nổ

102 8791966126-001 Trần Thị Xuân Trần Thị Xuân 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chợ nổ

103 8791967627-001 Phạm Thị Lương Phạm Thị Lương 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 10

104 8791967747-001 Phan Thị Mến Phan Thị Mến 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 4

105 8792484894-001 Đặng Thị Châu Đặng Thị Châu 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 3

106 8792483509-001 Phạm Đức Ninh Phạm Đức Ninh 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 3

107 8792484044-001 Nguyễn Minh Sơn Nguyễn Minh Sơn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 3

108 8792486362-001 Từ Thị Huê Từ Thị Huê 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 4

109 8792488137-001 Trần Thị Thúy Trần Thị Thúy 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 4

110 8750895638-001 Nguyễn Thị Sâm Nguyễn Thị Sâm 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 4

111 8792492599-001 Đặng Thị Hằng Đặng Thị Hằng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký xóm 5

112 8792493779-001 Phan Trọng Nhật Phan Trọng Nhật 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 6

113 8792493930-001 Nguyễn Văn Nhung Nguyễn Văn Nhung 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 6

114 8792494236-001 Trần Thị Linh Trần Thị Linh 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 6

115 8329632832-001 Nguyễn Trí Sơn Nguyễn Trí Sơn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 6

116 8766623132-001 Võ Văn Kiên Võ Văn Kiên 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 6

117 8357859955-001 Phan Thị Hoài Phan Thị Hoài 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 6

118 8792500232-001 Đặng Thị Kim Cúc Đặng Thị Kim Cúc 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 6

119 8792498061-001 Phan Khắc Phúc Phan Khắc Phúc 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 6

120 8792494765-001 Võ Văn Tịch Võ Văn Tịch 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 6

121 8749319397-001 Phan Thị Duyên Phan Thị Duyên 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 6

122 8198041551-001 Phan Khắc Quang Phan Khắc Quang 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7

123 8792509316-001 Võ Thị Hường Võ Thị Hường 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7

124 8792513231-001 Nguyễn Đình Tám Nguyễn Đình Tám 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 7

125 8792513834-001 Nguyễn Biên Thùy Nguyễn Biên Thùy 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 4

126 8063478805-001 Trần Văn Giang Trần Văn Giang 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 4
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127 8766473039-001 Lê Xuân Thường Lê Xuân Thường 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Giang

128 8792516867-001 Trẩn Văn Huyên Trẩn Văn Huyên 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Giang

129 8729693131-001 Bùi Thanh Tuấn Bùi Thanh Tuấn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 5

130 8792514274-001 Lê Hữu Sáng Lê Hữu Sáng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Hải

131 8792519515-001 Thái Văn Nho Thái Văn Nho 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Hà

132 8792519730-001 Trần Quốc Bình Trần Quốc Bình 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Hà

133 8766185739-001 Nguyễn Văn Bính Nguyễn Văn Bính 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Minh

134 8792524579-001 Đặng Thị Hoa Đặng Thị Hoa 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Minh

135 8792525886-001 Bùi Đình Hùng Bùi Đình Hùng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Thái

136 8792527058-001 Nguyễn Viết Nhuần Nguyễn Viết Nhuần 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Thái

137 8747272986-001 Dương Danh Anh Dương Danh Anh 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Thái

138 8792527386-001 Phan Hữu Kim Phan Hữu Kim 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Trung

139 8792528485-001 Trần Văn Nghiện Trần Văn Nghiện 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Thành

140 8752729072-001 Bạch Thị Nhùn Bạch Thị Nhùn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chợ Hào

141 8792527153-001 Đoàn Mạnh Bình Đoàn Mạnh Bình 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Thái

142 8797544963-001 Trần Khắc Định Trần Khắc Định 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 5 xã Phúc Đồng

143 8286759165-001 Nguyễn Đình Dũng Nguyễn Đình Dũng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 3, Phúc Đồng

144 8407393609-001 Dương Thị Hoài Dương Thị Hoài 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 4, Phúc Đồng

145 8197991906-001 Nguyễn Quang Hà Nguyễn Quang Hà 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 1, Phúc Đồng

146 8836299563-001 Nguyễn Thị Quyên Nguyễn Thị Quyên 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 6, Phúc Đồng

147 8098668684-001 Đậu Văn Chương Đậu Văn Chương 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn Bình Minh, Hương Bình

148 8840243651-001 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ DUNG  LÊ THỊ DUNG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 10

149 8024522592-001 Trần Văn Thường Trần Văn Thường 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 4

150 8718542892-001 HỘ KINH DOANH LÊ XUÂN TRƯỜNG  LÊ XUÂN TRƯỜNG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Minh

151 8197498190-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯỢNG  NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn Bình Giang

152 8335232173-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VIẾT TƯƠNG  NGUYỄN VIẾT TƯƠNG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 6
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153 8198039231-001 HỘ KINH DOANH ĐẶNG VIẾT THẮNG  ĐẶNG VIẾT THẮNG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 5

154 8739121278-001 HỘ KINH DOANH PHAN ĐÌNH THÔNG  PHAN ĐÌNH THÔNG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 6

155 8602451371-001 HỘ KINH DOANH VƯỜN ƯƠM THẾ HOÀN  VƯỜN ƯƠM THẾ HOÀN 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 6

156 8197498627-001 HỘ KINH DOANH LÊ XUÂN TRÍ  LÊ XUÂN TRÍ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn Bình Minh

157 8197497461-001 HỘ KINH DOANH TẠP HOÁ CHỊ HƯƠNG  TẠP HOÁ CHỊ HƯƠNG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn Bình Giang

158 8910448616-001 Nguyễn Thị Mùi Nguyễn Thị Mùi 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 2

159 8480180065-001 HỘ KINH DOANH PHAN XUÂN KIM  PHAN XUÂN KIM 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 11

160 8304714184-001 HỘ KINH DOANH PHAN LĨNH PĐ  PHAN LĨNH PĐ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 8

161 8937039385-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU BẢO  NGUYỄN HỮU BẢO 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn Bình Hà

162 8939202936-001 Trần Quốc Mỵ Trần Quốc Mỵ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 8

163 8946973947-001 HỘ KINH DOANH LÊ ĐĂNG TUÂN  LÊ ĐĂNG TUÂN 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bình Hải

164 8727357504-002 HỘ KINH DOANH TRƯƠNG VIẾT SƠN  TRƯƠNG VIẾT SƠN 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Bình Hải

165 8433439049-001 Nguyễn Đình Chung Nguyễn Đình Chung 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 5

166 8197995058-001 Đặng Quốc Tạo Đặng Quốc Tạo 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 3

167 8794327897-001 Thái Văn Sơn Thái Văn Sơn 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 06 Hòa Hải

168 8502216504-001 Nguyễn Khoa Tạo Nguyễn Khoa Tạo 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 6

169 8791966782-001 Hồ Sỹ Tường Hồ Sỹ Tường 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chợ nổ

170 8792482978-001 Nguyễn Quang Thành Nguyễn Quang Thành 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 1

171 8792486669-001 Võ Thị Phi Yến Võ Thị Phi Yến 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 4

172 8792490665-001 Võ Xuân Biên Võ Xuân Biên 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 4

173 8792517250-001 Nguyễn Văn An Nguyễn Văn An 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Hà

174 8792519307-001 Lê Đăng Mong Lê Đăng Mong 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Hà

175 8792514411-001 Trần Văn Định Trần Văn Định 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Hải

176 8714308771-001 Nguyễn Văn Hòa Nguyễn Văn Hòa 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Giang

177 8792523864-001 Dương thị Mậu Dương thị Mậu 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Minh

178 8792524057-001 Đặng Vũ Hiệp Đặng Vũ Hiệp 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Minh
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179 8792528333-001 Trần Văn Linh Trần Văn Linh 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Thành

180 8935450462-001 HỘ KINH DOANH DƯƠNG VĂN THẾ  DƯƠNG VĂN THẾ 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn Bình Hưng

181 8521892353 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI HÙNG THẢO Nguyễn Thị Phương Thảo 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 4

182 8791964961-001 Đào Quang Tiến Đào Quang Tiến 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Chợ nổ

183 8792491669-001 Phan Thị Thắng Phan Thị Thắng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 4

184 8792496515-001 Trần Văn Hùng Trần Văn Hùng 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 6

185 3000858481-001 Phan Thị Lam Phan Thị Lam 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 4

186 8792515824-001 Trần Thị Thương Trần Thị Thương 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Hải

187 8792519794-001 Đặng Thị Nga Đặng Thị Nga 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm Bình Minh

188 8794801612-001 Nguyễn Duy Tài Nguyễn Duy Tài 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Xóm 4

189 8854801257-001 HỘ KINH DOANH NGÔ XUÂN ĐÌNH  NGÔ XUÂN ĐÌNH 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký Thôn 6

190 8466347001-888 Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Thủy 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký THÔN 13, HÀ SƠN

191 8966873066-001 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 06 NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thôn 10
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